TIẾNG VIỆT
BÀI 17: NGHÌN NĂM VĂN HIẾN 
Tiết 1: Đọc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức:
- Đọc đúng văn bản thông tin “Nghìn năm văn hiến có bảng biểu.
Đọc hiểu: Nhận biết đượcthông tin trong bài. Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Văn Miếu – Quốc Tử Giám như một chứng tích cho hàng nghìn năm văn hiến của nước ta được hình thành: ghi chép lại, thống kê lại qua các triều đại, năm tháng, số lượng. Khoa cử của Việt Nam có truyền thống là nền khoa cử trọng hiền tài, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cần phải chú trọng. Hiểu được Nước ta có truyền thống hiếu học và nền văn hiến lâu đời. Hiểu và tự hào về sản vật, có ý thức phát triển sản vật chính là một trong những biểu hiện của tình yêu quê hương.
GD đạo đức lối sống: ca ngợi truyền thống hiếu học và nền văn hiến lâu đời trên đất nước ta. 
GD quyền con người: Quyền giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.
GD địa phương: GD truyền thống khoa bảng của địa phương.
2. Năng lực.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt đọng tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ.
- Bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	1. Giới thiệu về chủ điểm.
- GV giới thiệu bức tranh chủ điểm và nêu câu hỏi:
+ Bức tranh vẽ những gì?
- GV nhận xét và chốt:
Ở chủ điểm Tiếp bước cha ông, các bài đọc nói về những truyền thống tốt đẹp được thế hệ trước truyền cho thế hệ sau, thế hệ sau tiếp bước thế hệ cha ông đi trước. Đó là truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Chủ điểm này giúp các em cảm nhận đất nước Việt Nam ngày một đổi thay, phát triển,…
	
HS quan sát bức tranh chủ điểm, làm việc chung cả lớp.





- HS lắng nghe. 

	2. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Nhìn tranh đoán tên.
Tranh 1: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tranh 2: Hồ Gươm
Tranh 3: Chùa Một Cột
Tranh 4: Văn Miếu Quốc Tử Giám
- GV cho Chia sẻ những điều em biết về di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám ở Thủ đô Hà Nội.



















- GV cho HS quan sát video về di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhắc HS và dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS thực hiện chơi theo hướng dẫn.




- HS chia sẻ.
Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám ở Thủ đô Hà Nội là quần thể di tích đa dạng, phong phú gần với kinh thành Thăng Long xưa. Trong đó Văn Miếu gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám và vườn Giám. Tại đây là nơi thờ Khổng Tử và là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Văn Miếu được xây dựng tường gạch bao quanh, chia thành nhiều lớp không gian. Từ ngoài vào trong có lần lượt các cổng: cổng Văn Miếu, Đại Trung, Khuê Văn Các, Đại Thành và cổng Thái Học. Hiện nay Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi tham quan, cầu may, nơi khen tặng và tổ chức hoạt động trường học cho học sinh xuất sắc, tổ chức hội thơ hàng năm vào rằm tháng Giêng.

- HS quan sát.

	2. Khám phá - Luyện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng toàn bộ văn bản “Nghìn năm văn hiến” thể hiện tình cảm trân trọng, tự hào. 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Văn Miếu – Quốc Tử Giám như một chứng tích cho hàng nghìn năm văn hiến của nước ta được hình thành: ghi chép lại, thống kê lại qua các triều đại, năm tháng, số lượng. Khoa cử của Việt Nam có truyền thống là nền khoa cử trọng hiền tài, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cần phải chú trọng. 
- Hiểu được Nước ta có truyền thống hiếu học và nền văn hiến lâu đời. Hiểu và tự hào về sản vật, có ý thức phát triển sản vật chính là một trong những biểu hiện của tình yêu quê hương.
- Cách tiến hành:

	- HS khá đọc mẫu – lớp đọc thầm chia đoạn.
- Chia 3 đoạn:
· Đoạn 1: Từ đầu đến cũng được học ở đây.
· Đoạn 2: Bảng thống kê.
· Đoạn 3: Phần còn lại.
- HS đọc nối tiếp các đoạn.
- GV nhận xét.
- Luyện đọc từng đoạn.
+ HS thảo luận nhóm 4 (3`-4`): Tìm từ khó, câu dài, từ cần giải nghĩa, cách đọc đoạn.
+ Các nhóm báo cáo kết quả.

Đ1: Từ khó: Văn Miếu Thăng Long
Giải nghĩa từ: Văn hiến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám (SGK)
Cách đọc đoạn 1: Đọc to rõ ràng, ngắt nghỉ đúng các dấu câu. - HS đọc đoạn 1
- GV cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi 1, 2.

- GV tổ chức trò chơi Phóng viên nhí: 1 HS đóng vai là phóng viên, đặt câu hỏi tới các bạn trong lớp.
+ Câu 1: Vị vua nào đã cho xây dựng Văn Miếu Thăng Long? Công trình đó được xây dựng vào năm nào?



+ Câu 2: Ở Văn Miếu Th ăng Long, vua còn cho xây Quốc Tử Giám để làm gì?




Đ2: Giải nghĩa từ: Tiến sĩ
· Đọc bảng thống kê theo trình tự cột ngang, như sau:
Triều đại/ Lý/ Số khoa thi/ 6/ Số tiến sĩ/ 11/ Số trạng nguyên/ 0/
Triều đại/ Trần/ Số khoa thi/ 14/ Số tiến sĩ/ 51/ Số trạng nguyên/ 9/
…
Tổng cộng/ Số khoa thi/ 185/ Số tiến sĩ/ 2896/ Số trạng nguyên/ 47/
Cách đọc đoạn 2: ngắt nghỉ đứng các dấu câu và thể hiện giọng đọc ngạc nhiên của khách nước ngoài.
- HS đọc đoạn 2
- GV yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi 2.
- GV mời 1 HS thực hiện kéo thả trên Canva và chia sẻ bài trước lớp.
+ Câu 3: Bảng thống kê cho biết những thông tin gì về các khoa thi từ năm 1075 đến năm 1919? Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất và có nhiều tiến sĩ nhất?




Đ3: Từ khó: Thiên Quang, hàng muỗm già
Câu dài: Ngày nay,/ khách vào thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám /còn thấy bên giếng Thiên Quang,/ dưới những hàng muỗm già cổ kính,/ 82 tấm bia khắc tên tuổi 1 306 vị tiến sĩ từ khoa thi năm 1442/ đến khoa thi năm 1779 /như chứng tích về một nền văn hiến lâu đời.//
Giải nghĩa từ: Chứng tích
Cách đọc đoạn 3: giọng đọc rõ ràng, rành mạch và ngắt đúng câu dài theo hướng dẫn. - HS đọc đoạn 3
- GV yêu cầu HS đọc thầm câu hỏi 4, gạch chân dưới chi tiết trong SGK sau đó chia sẻ trong 
nhóm 2.
+ Câu 4: Tìm những chi tiết trong bài cho biết ông cha ta luôn coi trọng việc đào tạo nhân tài.






Câu 5: Bài đọc giúp em hiểu điều gì về truyền thống khoa cử của Việt Nam?

















- Hướng dẫn cách đọc toàn bài. giọng đọc thể hiện tình cảm trân trọng, tự hào; đọc rõ ràng, rành mạch
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
– GV nhận xét việc luyện đọc của cả lớp.
- GV mời HS tự tìm và nêu nội dung bài bài học.
- GV nhận xét và chốt: 
Văn Miếu – Quốc Tử Giám như một chứng tích cho hàng nghìn năm văn hiến của nước ta được hình thành: ghi chép lại, thống kê lại qua các triều đại, năm tháng, số lượng. Khoa cử của Việt Nam có truyền thống là nền khoa cử trọng hiền tài, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cần phải chú trọng.
	- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu các đoạn.


- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.


- HS thảo luận N4.







- 2 HS đọc to đoạn 1.
- HS đọc, suy nghĩ và trả lời câu hỏi 1,2.
- HS thực hiện trò chơi.

+ Vua Lý Th ánh Tông là người đã cho xây dựng Văn Miếu Th ăng Long.
+ Công trình đó được xây dựng vào năm 1070.

+ Vua còn cho xây Quốc Tử Giám để làm nơi dạy học cho các hoàng tử và con em quý tộc. Về sau học trò giỏi là con em dân thường cũng được học ở đây.

- HS giải nghĩa từ: tiến sĩ
- HS quan sát cách đọc bảng thống kê.
- HS đọc thầm






- 2 HS đọc to đoạn 2.
- HS đọc và trả lời câu hỏi.
- HS chia sẻ.

+ Bảng thống kê cho biết các thông tin: những triều đại có tổ chức khoa thi; số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên của mỗi triều đại. 
+ Triều đại Lê tổ chức nhiều khoa thi nhất với 104 khoa thi và có nhiều tiến sĩ nhất với 1 780 tiến sĩ.

- 2-3 HS đọc từ khó, câu dài.





- HS giải nghĩa từ

- 2 HS đọc to đoạn 3.
- HS thực hiện.


+ Sau khi xây Văn Miếu, vua cho xây Quốc Tử Giám làm chỗ dạy học cho các hoàng tử và con em quý tộc, về sau học trò giỏi là con em dân thường cũng được học ở đây.
+ Từ năm 1075 đã mở khoa thi tiến sĩ, ngót 10 thế kỉ đã tổ chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3 000 tiến sĩ.
+ Cho dựng bia tiến sĩ để khắc tên tuổi của 1 306 vị tiến sĩ.
+ Việc lựa chọn người tài được tổ chức thông qua thi cử.
+ Các khoa thi tiến sĩ đã được tổ chức từ rất sớm, 82 tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám là chứng tích cho truyền thống này.
+ Dựa vào chi tiết học trò giỏi là con em dân thường cũng được vào học ở Quốc Tử Giám (Văn Miếu Th ăng Long), ta thấy con em dân thường cũng được tham gia thi cử (có thể nêu những vị trạng nguyên có xuất thân từ gia đình bình thường, thậm chí còn là con em của những gia đình nghèo như Trạng nguyên Nguyễn Hiền, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi,...).
- HS lắng nghe 

- HS đọc bài
- HS nêu nội dung bài.

	3. Luyện đọc lại
- HS thảo luận N4 về cách đọc từng đoạn:
+ Từ cần nhấn giọng
+ Giọng đọc đoạn
- HS báo cáo kết quả, GV nhận xét
- HS đọc diễn cảm từng đoạn.
- GV nêu cách đọc toàn bài, GV đọc mẫu.
- HS đọc đoạn mình thích, nêu lý do.
- HS đọc toàn bài.
	
- HS thảo luận.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc lại bài và nêu suy nghĩ cá nhân của mình sau khi học xong bài “Văn Miếu Quốc Tử Giam”
- Qua bài đọc đã gợi cho em nhỡ về truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc ta?


- Nhận xét, tuyên dương.
GV chốt: Đây là nền văn hiến quý báu từ lâu đời của dân tộc ta. Vậy chúng ta cần giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu đó.
Lồng ghép GD địa phương: 
- Kể những điều em biết hay những việc làm về việc làm ca ngợi truyền thống hiếu học và nền văn hiến lâu đời ở địa phương em?
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra những cảm xúc của mình.

- Giới thiệu truyền thống hiếu học và nền văn hiến lâu đời của nước ta, từ đó em thêm tự hào và yêu đất nước mình hơn.
- HS lắng nghe.



- HS thảo luận nhóm đôi
- HS chia sẻ ý kiến.





